VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
CHI TIẾT NHÁNH 3 “ THỦY CUNG TRONG MẮT BÉ”
Người thực hiện: Đỗ Thị Hằng
Thứ 2 ngày 12/1/2026
Phát triển thẩm mỹ
   - Dạy kĩ năng vận động minh họa bài “Chú chuột nhắt”
 NDKH: + Nghe hát “Chuột trộm trứng”
+Trò chơi “Những nốt nhạc vui”
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết cách vận động minh hoạ theo lời bài hát, nhớ tên vận động.
- Có kĩ năng vận động nhịp nhàng theo giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm hồn nhiên, vui tươi khi vận động.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
          - Nhạc bài hát: Chú chuột nhắt, Chuột trộm trứng.
          - Powerpoit trò chơi "Những nốt nhạc vui"
          - Mũ múa tai chuột
          - Ghế ngồi đủ cho trẻ.
3. Tiến hành:
*Hoạt động1: Những nốt nhạc vui.
          - Cô cho trẻ chơi trò chơi “Những nốt nhạc vui”.
	- Cách chơi: Cô cho trẻ mở lần lượt các nốt nhạc, trẻ nghe và la lại theo giai điệu của từng đoạn nhạc trong từng nốt nhạc.
	- Lần cuối cùng cô cho trẻ nghe giai điệu bài hát "Chú chuột nhắt".
	- Cô hỏi trẻ: Đây là giai điệu bài hát nào?
*Hoạt động2: Dạy trẻ vận động minh hoạ “Chú chuột nhắt”
	- Cả lớp hát 1- 2 lần
	- Luân phiên 2-3 tổ hát, nhóm hát.
	- Cô hỏi trẻ: Theo các con bài hát này sẽ kết hợp với vận động gì?
	- Cho 1- 2 trẻ vận động theo ý tưởng của trẻ.		
	- Cô giới thiệu vận động minh hoạ bài hát “ Chú chuột nhắt”
          - Cô vận động mẫu 1 lần 
          - Cô dạy trẻ vận động minh họa từng động tác.
	+ Có con chuột nhắt.. chạy lăng xăng: cô chụm 2 bàn tay để ngang tầm mắt, lưng hơi cúi, chân giậm chạy sang 2 bên 
	+ Mắt nó… ngó dọc: 1 tay cô để lên phía trên mắt, rướn người nghiêng sang 2 bên kết hợp chân nhún
	+ Ăn vụng suốt ngày: 2 tay cô chụm đưa lên miệng thật là nhanh giống như mình đang ăn vụng
	+ Thật đáng chê: 1 tay cô chống hông, 1 tay đưa ra phía trước xua tay 
	- Cô đã thực hiện xong vận động minh họa cho bài hát chú chuột nhắt rồi đấy. 
	 - Vậy cô mời các con cùng thể hiện tài năng của mình ?
	 - Mời tất cả các con cùng đứng lên và thể hiện nào	
          - Cả lớp vận động 2 – 3 lần.
          - Thi đua tổ, nhóm, cá nhân biểu diễn. (Cô chú ý sửa sai cho trẻ) 
	- Cô hỏi trẻ:
		+ Các con vừa biểu diễn bài hát nào? Kết hợp với vận động gì?
	- Cho cả lớp vận động lại 1 lần.
*Hoạt động3: Nghe hát bài "Chuột trộm trứng"
	- Cô giới thiệu bài hát “Chuột trộm trứng”
	- Cô hát lần 1, giảng nội dung.
- Cô hát lần 2 khuyến khích trẻ biểu diễn cùng cô
* Đánh giá trẻ hàng ngày:










Thứ 3 ngày 13/1/2026
*Phát triển nhận thức
- Tìm hiểu về con cua
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, một số đặc điểm nổi bật, thức ăn, vận động, môi trường sống của con cua.
- Gắn đúng số lượng các bộ phận của con cua . Rèn trẻ khả năng quan sát, ghi nhớ, sự hợp tác cùng bạn trong hoạt động.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- con cua thật
- 5 bảng thảm.
- Một số loại rau, bèo, cám gạo.
- Các bộ phận cắt rời của con cua: Mắt cua, càng cua, chân, miệng, thẻ số.
- Bài ráp: “Con cua”.
3. Tiến hành:
*Hoạt động 1: Cô cho trẻ chơi trò chơi "5 Con cua đá"
- Cô cho trẻ chơi.
- Đàm thoại:
+ Các con vừa chơi trò chơi gì?
+ Trò chơi có nhắc đến con gì?
+ Ai trong các con đã nhìn thấy con cua?
+ Hãy kể về con cua mà con biết?
*Hoạt động2: Tìm hiểu về con cua.
- Cô đưa hộp quà, đố trẻ trong hộp quà có gì?
- Cô mở hộp quà( bên trong có con cua).
- Cô cho trẻ quan sát con cua và đàm thoại:
+ Đây là con gì?
+ Các con hãy kể những đặc điểm của con cua.
+ Cô hỏi trẻ càng cua như thế nào? Có mấy càng? càng để làm gì?
+ Cua có mấy chân, chân cua có đặc điểm gì?
+ Mắt cua có đặc điểm gì nổi bật? Có mấy mắt?
- Cô cho trẻ làm những con cua bò quanh lớp dạo chơi.
- Cô hỏi trẻ: cua thích ăn gì?
* Cho trẻ xem video về con cua: Cua bò dưới nước, bò trên bờ , cua ăn thức ăn. 
-  Cho trẻ kể lại đoạn video vừa xem.
-  Cô cho trẻ chơi trò chơi “Con cua”
(Trẻ đọc lời và mô phỏng các hoạt động của con cua)
* Hoạt động3: Gắn số lượng các bộ phận của con cua.
*Trò chơi: Gắn số lượng các bộ phận của con cua
- Cô cho trẻ về các nhóm, mỗi nhóm 6 bạn.
- Mời đại diện các nhóm lên lấy đồ dùng về nhóm (bảng có gắn các bộ phận của con cua).
- Trẻ thảo luận và gắn các thẻ số tương ứng vào các bộ phận vào bảng, sau 1 bản nhạc trẻ mang bảng của các nhóm và nói cách xếp của nhóm mình.
- Cô kiểm tra kết quả cùng trẻ và nhận xét.
*KT: Cho trẻ chơi trò chơi “Cua cắp”.    
Đánh giá trẻ hàng ngày: 












Thứ 4 ngày 14/1/2026
*Phát triển Ngôn ngữ
- Đóng kịch“ Cáo thỏ và gà trống”

1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ nhớ lời thoại của các nhân vật trong truyện, nhớ được trình tự và diễn biến hành động của các nhân vật trong truyện.
- Trẻ bắt chước được giọng nói, điệu bộ của nhân vật trong truyện, trẻ có thể đóng vai và thể hiện lời thoại của các nhân vật trong truyện. 
- Qua câu chuyện giáo dục trẻ biết dũng cảm giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn. Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị:
- Rối truyện: Cáo thỏ và gà trống
- Âm thanh tiếng con cáo trong máy tính
- Mũ Cáo, thỏ, chó, gấu, gà trống
3. Tiến hành:
 *Hoạt động1: Tiếng của con gì?
	- Cô cho trẻ nghe tiếng kêu của con cáo trên máy tính
         - Đàm thoại:
                     + Đó là tiếng kêu của con gì?
                     + Con cáo sống ở đâu?
                     + Ngoài cáo ra các con còn biết con vật nào khác sống ở trong rừng không?
	- Cô dẫn dắt vào câu chuyện " Cáo thỏ và gà trống"
 *Hoạt động2: Truyện“ Cáo, thỏ và gà trống”.
	- Cô kể diễn cảm cho trẻ nghe lần 1kết hợp với cử chỉ và điệu bộ.
	- Giảng nội dung : Truyện Cáo, Thỏ và Gà trống là câu chuyện kể về chú Thỏ bị Cáo tham lam sang nhà Thỏ ở nhờ và chiếm luôn nhà của Thỏ. Bầy chó và bác Gấu tốt bụng giúp Thỏ lấy lại nhà nhưng vì nhút nhát nên đã không đuổi được Cáo đi, còn Gà trống thông minh và dũng cảm giúp đỡ bạn Thỏ đuổi được Cáo đi, lấy lại được nhà cho Thỏ.
	- Cô kể truyện lần 2 bằng tranh
	- Đàm thoại:
		+ Cô kể cho con nghe truyện gì?
		+ Trong truyện có những nhân vật nào?
		+ Cáo có ngôi nhà làm bằng gì và thỏ có ngôi nhà làm bằng gì?
		+ Mùa xuân đến thì ngôi nhà của cáo bị làm sao?
		+ Chuyện gì đã xảy ra với thỏ?
		+ Thỏ đã làm gì khi bị đuổi ra khỏi nhà?
		+ Thỏ đã gặp những ai?
                   + Ai là người đã giúp được thỏ đòi lại ngôi nhà của mình?
		+ Bác gà trống đã làm gì để đòi được nhà cho thỏ?( Bắt chước lại câu nói của bác gà trống)
          - Giáo dục trẻ phải biết dũng cảm và đoàn kết giup đỡ nhau
          - Cô kể lần 3 bằng rối tay.
 *Hoạt động3: Đóng kịch" Cáo thỏ và gà trống"
	- Cô chia trẻ thành nhiều nhóm để đóng kịch: Cáo thỏ và gà trống
Đánh giá trẻ hàng ngày: 













.
Thứ 5 ngày 15/1/2026
*Phát triển Thẩm mỹ
Quy trình EDP: Làm bể cá mini
1. Mục đích yêu cầu
* Kiến thức.
	- Nêu được đặc điểm, cấu trúc, hình dạng của bể cá.  Trẻ biết cách làm được bể cá và công dụng của bể cá (S)
- Kể tên được các nguyên vật liệu, dụng cụ phù hợp để làm bể cá (T)
- Có khả năng trình bày được các biểu tượng toán học như: Khối chữ nhật, khối trụ, hình vuông, hình chữ nhật…( M)
* Kỹ năng.
	- Có khả năng vẽ thiết kế bể cá , xây dựng các bước thiết kế (E)
	- Biết sử dụng hộp nhựa, chai nhựa, que kem, hộp bìa cát tông, băng dính 2 mặt, , lá cây, … (T)
- Trẻ làm bể cá cân đối, hài hòa. Có khả năng thuyết trình chia sẻ về bể cá, đặt tên cho bể cá của nhóm mình (A)
- Quan sát, đặt câu hỏi để có hiểu biết về bể cá (S)
* Thái độ
	- Chăm chú, tập trung, tích cực thực hiện hoạt động.
	- Chủ động phối hợp với bạn để thực hiện hoạt động, giữ gìn sản phẩm , ý nghĩa của sản phẩm.
	- Lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
2. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Video các hoạt động của trẻ chuẩn bị cho làm bể cá: Thảo luận, vẽ thiết kế, tìm kiếm ủng hộ nguyên học liệu,  chuẩn bị nguyên học liệu…
- Giá để bản thiết kế: 3 cái
- Giá để bảng tiêu chí: 1 cái
- Trò chơi: Cá vàng bơi
- Nhạc bài hát: Cá vàng bơi
* Đồ dùng của trẻ
	- Hộp nhựa, chai nhựa, rong, lá cây, sỏi....
	- Đề can màu, kéo, băng dính 2 mặt, kéo, hồ dán...
3. Tiến hành
Hoạt động chiều
( Thời gian 25 – 30’)
1. Hoạt động 1: Hỏi xác định vấn đề ( Thời gian 5’)
- Tạo tình huống: Cho trẻ chơi trò chơi “ Con cá” 
- Hỏi trẻ con cá sống ở đâu?
- Cho trẻ xem video các bể cá trang trí trong nhà? Khi trong nhà có bể cá các con thấy thế nào? Nếu là con thì con sẽ làm gì?
- Trẻ nêu ý kiến cô thống nhất về ý tưởng làm bể cá.
- Thảo luận tiêu chí cần đạt khi làm bể cá
		+ Đứng vững và có đầy đủ nguyên liệu theo bản thiết kế.
		+ Đựng được nước
		+ Trang trí đẹp mắt
	- Giới thiệu tên hoạt động kỹ thuật “ Làm bể cá”
2. Hoạt động 2: Tưởng tượng ( Thời gian 10’)
	- Khảo sát sự hiểu biết của trẻ về cấu tạo của bể cá sau đó đưa ra giải pháp lựa chọn:
		+ Các con biết gì về bể cá? 
+ Cấu tạo của bể cá? 
+ Bể cá có tác dụng gì?
	- Cô cho trẻ xem video về một số bể cá tự làm.
3. Hoạt động 3: Lên kế hoạch ( Thời gian 20’)
* Vẽ thiết kế.
	- Cô hỏi ý tưởng của trẻ: Các con sẽ thiết kế bể cá như thế nào? ( Hình dạng, kiểu dáng, cấu tạo, chiều cao)
	- Trẻ về nhóm vẽ thiết kế bể cá rên giấy A3 ( Cô giáo quay lại toàn bộ quá trình trẻ lên ý tưởng và vẽ bản thiết kế. Chụp lại bản thiết kế của từng nhóm)
	- Các thành viên trong nhóm thảo luận đưa ra ý kiến thiết kế bể cá.
* Chuẩn bị nguyên học liệu.
	- Hỏi trẻ ý tưởng sử dụng nguyên học liệu gì để làm bể cá:
		+ Làm bể cá bằng nguyên học liệu gì?
		+ Sử dụng nguyên vật liệu gì để làm bể cá đẹp ?
		+ Nhóm con làm bể cá gì? Hình dáng của bể cá?
		+ Theo con sẽ sử dụng mấy chai nhựa để đủ làm bể cá?
		+ Các con sẽ sắp xếp như thế nào  để có bể cá đẹp?
	- Yêu cầu trẻ ghi chú nguyên vật liệu mà nhóm lựa chọn vào bản vẽ.
	- Thảo luận phân công các thành viên trong nhóm chuẩn bị nguyên vật liệu theo kế hoạch của nhóm.

Hoạt động học
( Thời gian 35 – 40’)
4. Hoạt động 4: Thiết kế sản phẩm ( Thời gian 30’)
	- Chơi trò chơi: "Cá vàng bơi", hỏi trẻ: 
		+ Trò chơi về con gì?
		+ Cá sống ở đâu?
		+ Trong chủ đề Động vật chúng mình thống nhất sẽ chế tạo gì?
	- Xem video: Trẻ hoạt động buổi hôm trước
* Xem lại và trò chuyện quá trình chuẩn bị cho buổi làm bể cá:
	- Video hoạt động trò chuyện, thảo luận, vẽ thiết kế.
	- Video hoạt động tìm hiểu quy trình sắp xếp nguyên học liệu để làm bể cá.
	- Video hoạt động tìm kiếm ủng hộ nguyên học liệu.
	- Video hoạt động chuẩn bị nguyên vật liệu để làm bể cá của các nhóm.
* Giao nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện làm bể cá theo bản thiết kế của nhóm. Nhắc lại các tiêu chí?
	- Tiêu chí 1: Đứng vững và có đầy đủ các nguyên liệu theo bản thiết kế
	- Tiêu chí 2: Đựng được nước
	- Tiêu chí 3: Trang trí đẹp mắt.
	- Hỏi trẻ:
		+ Bản thiết kế này của nhóm nào?
- Cho trẻ lấy bản thiết kế về 3 nhóm
- Các nhóm thảo luận lựa chọn, chuẩn bị nguyên vật liệu để làm bể cá.
- Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.
- Thực hành làm bể cá
( Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát, hỗ trợ trẻ nếu cần)
5. Hoạt động 5: Chia sẻ kết quả, cải tiến ( Thời gian 10’)
	- Các nhóm mang sản phẩm của nhóm lên trưng bày
	- Cất đồ dùng và ngồi về đội hình chữ U
	- Các nhóm giới thiệu sản phẩm của nhóm mình ( Đặt tên cho bể cá của nhóm mình)
	- Hỏi trẻ:
		+ Các con có nhận xét gì về bể cá so với bản thiết kế của nhóm mình? 
+ Đã giống với bản thiết kế chưa?
	- Quan sát, nhận xét sản phẩm của các nhóm theo bản thiết kế chưa ( Tích bảng tiêu chí)
	Tiêu chí
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	- Hỏi trẻ: 
+ Nhóm nào làm bể cá hoàn chỉnh nhất? Vì sao?
	- Các nhóm đặt câu hỏi chéo nhau.
		+ Nếu được làm lại các con muốn cải tiến như thế nào?
- Chụp ảnh lưu niệm.
Đánh giá trẻ hàng ngày.









Thứ 6 ngày 16/1/2026
Phát triển thể chất
VĐCB: Bò trong đường zic zắc, ném xa bằng 1 tay.
1. Mục đích yêu cầu
	- Trẻ biết cách bò trong đường zíc zắc , ném xa bằng 1 tay
	- Trẻ bò bằng tay nọ chân kia một cách khéo léo khi thực hiện vận động . 
	- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia các hoạt động.
2. Chuẩn bị
	- Vạch xuất phát, vạch đích.
	- 2 đường zíc zắc rộng 45cm, túi cát
	- Nhạc bài hát: Ngôi nhà biển xanh
3. Tiến hành
* Hoạt động 1: Khởi động.
	- Cho trẻ theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi (Nhanh, chậm, đi khom lưng, đi bằng gót, mũi..
*  Hoạt động 2: Trọng động
-  BTPTC: Bài 4: Tập với cờ
+ Động tác hô hấp: Thổi nơ
+ Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, sau và vỗ vào nhau.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về trước.
+ Động tác chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối 
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
-  ĐTNN:  Động tác tay, chân
          - Cô giới thiệu vận động: Bò trong đường zic zắc, ném xa bằng 1 tay.
- Cô làm mẫu lần 1
	- Lần 2 + Phân tích: 
		 + Chuẩn bị: Đứng trước vạch xuất phát, chống 2 bàn tay và bàn chân xuống sàn, lưng hơi nhổm lên cao, mắt nhìn thẳng phía trước.
		+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh lần lượt đưa tay nọ, chân kia lên trước, đầu ngẩng, mắt nhìn thẳng. Bò theo đường zíc zắc khi đến các điểm zíc zắc điều chỉnh hướng bò, không đè lên vạch ở hai bên. Bò liên tục đến vạch đích,1 tay cầm túi cát, giơ ngang tầm mắt và dùng lực cánh tay ném mạnh túi cát thật xa về phía trước, rồi đi thường về cuối hàng..
	- Cho trẻ thực hiện lần lượt 2- 3 lần ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
	- Thi đua theo tổ 1- 2 lần.
	- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
	- Hỏi lại trẻ tên vận động
*TCVĐ: Bọ dừa
	- Cô giới thiệu cách chơi, cho trẻ chơi 2 -3 lần
	CC:  Cho 1 trẻ làm bọ dừa mẹ đi trước, những bạn còn lại làm bọ dừa con
	- Cho trẻ vừa chơi vừa đọc thơ:
			“ Bọ dừa mẹ đi trước
			Bọ dừa con theo sau
			Gió thổi ngã chổng quèo
			Bọ dừa kêu ôi ối”.
	- Khi đọc hết câu các chú bọ dừa ngã lăn queo và giơ chân tay kêu ôi ối.
* Hoạt động  3: Thư giãn 
	- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 – 3 vòng quanh sân tập.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
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